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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIN HỌC 8
Thời gian làm bài : 45 phút
I.Mục tiêu.
1. Năng lực.
 a/ Năng lực đặc thù.
- Hiểu máy tính được thiết kế theo nguyên lý Von-Neuman
- Biết được lịch sử phát triển của các thế hệ của máy tính.
- Biết được định nghĩa, đặc điểm của thông tin số và thông tin số trong xã hội.
- Hiểu rằng thông tin số được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau.
- Biết một số biểu hiện vi phạm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số
- Hiểu được những điều cần lưu ý khi tham gia tạo các sản phẩm số. 
b/ Năng lực chung.
- Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và tích vào đáp án đúng
- Giải quyết vấn đề - sáng tạo: tìm số ảnh có thể lưu trữ trong điện thoại
2. Phẩm chất. 
- Có trách nhiệm làm bài.
- Trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn tin học
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm và tự luận
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi.
IV. Ma trận đề kiểm tra.
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	Mức độ nhận thức
	
Tổng
số câu

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng 
cao
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	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
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	Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
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	Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	1

	1
	
	1
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	Số câu
	6
	1
	2
	2
	0
	1
	4
	0
	16

	Số điểm 
	1,5
	2,5
	0,5
	2,5
	0
	2
	1
	0
	10

	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1
	

	Tỉ lệ %
	40%
	       30%
	      20%
	10%
	100%



V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức,kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dung cao
	

	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
	- Trình bày sơ lược lịch sử phát triển máy tính

	Nhận biết: 
- Biết được lịch sử phát triển của các thế hệ của máy tính.
Thông hiểu:
- Hiểu và nêu được ví dụ cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người.
Vận dụng:
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lí vào trao đổi thông tin để tìm hiểu về lịch sử phát triển của các tiến bộ trong công nghệ tính toán. (NLd)
Vận dụng cao:
- Vận dụng được vào thực tế xử lí vào trao đổi thông tin
	2
	2
	1
	1
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	Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	- Biết được định nghĩa, đặc điểm của thông tin số và thông tin số trong xã hội.


	Nhận biết:
- Biết nguy cơ về tin giả, tin không đáng tin cậy. 
Thông hiểu:
- Hiểu thông tin không đáng tin cậy. 
Vận dụng cao:
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lí ,trao đổi thông tin để tìm hiểu về những thông tin số cụ thể. 
	3
	1
	
	1
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	Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật trong môi trường số
	- Biết một số biểu hiện vi phạm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số

	Nhận biết:
- Biết một số biểu hiện vi phạm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số

Thông hiểu:
- Hiểu được những điều cần lưu ý khi tham gia tạo các sản phẩm số. 
Vận dụng cao:
- Không vi phạm luật khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số.

	2
	1
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5

	Tổng số câu
	7
	4
	1
	4
	16

	Tỉ lệ  %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
100%


	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	



VI. Đề bài.
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 3 điểm) . Mỗi câu đúng 0.25 điểm
Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Máy tính trong dự án của Babbage có những đặc điểm gì?
A. Máy tính cơ học thực hiện tự động.                                               
B. máy tính có những ứng dụng ngoài tính toán thuần túy.
C. Có thiết kế giống với máy tính ngày nay
D. Cả 3 đặc điểm trên.
Câu 2: Thành phần điện tử chính trong máy tính thế hệ thứ hai là loại linh kiện điện tử nào?
A. Đèn điện tử chân không
B. Bóng bán dẫn 
C. Mạch tích hợp 
D. Mạch tích hợp cỡ rất lớn
Câu 3: Trong môi trường kĩ thuật số, thông tin được thu thập và lưu trữ như thế nào?
A. Tuy thu thập chậm nhưng lưu trữ với dung lượng lớn
B. Thu thập nhanh nhưng lưu trữ với dung lượng nhỏ
C. Thu thập chậm và được cân nhắc kỹ trước khi lưu trữ
D. Thu thập nhanh và lưu trữ với dung lượng lớn
Câu 4: Đâu không phải là một trong những đặc điểm chính của thông tin số
A. Dễ dàng nhân bản
B. Khó lan truyền 
C. Khó bị xóa bỏ hoàn toàn
D. Có thể được truy cập từ xa nếu được phép
Câu 5: Thông tin số là thông tin được mã hóa thành:
A. Các dãy bit					B. Các bức ảnh
C. Các dòng điện			                      D. Các đoạn phim
Câu 6: Thông tin số có thể được truy cập từ xa thông qua: 
A. Kết nối điện tử		              B. Kết nối Internet
C. Kết nối vật lý		              D. Thông tin số không thể được truy cập từ xa
Câu 7: Khi em đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, ai là người có thể tiếp cận bức ảnh đó?
A. Người thân của người đăng			B. Bạn bè của người đăng
C. Công ty mạng xã hội.                                      D. Cả A, B và C

Câu 8: Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn,
A. được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau.
B. được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy.
C. được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau.
D. được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cậy.
Câu 9: Đâu là một ví dụ về xử lý thông tin?
A. Em tìm tên một đất nước trên bản đồ           
B. Em tạo một bài trình chiếu về một đất nước
C. Em tải một đoạn video trên Internet.
D. Em chia sẻ một bức ảnh lên mạng xã hội
Câu 10: Hành động nào sau đây không vi phạm đạo đức và pháp luật:
A. Đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng.
B. Cố ý nghe, ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện.
C. Tặng đĩa nhạc có bản quyền em đã mua cho người khác.
D. Tải một bài trình chiếu của người khác từ Internet và sử dụng như là của mình tạo ra.
Câu 11: Hành động nào sau đây thể hiện tính trung thực khi tạo ra và sử dụng sản phẩm số?
A. Sử dụng thông tin chưa kiểm chứng
B. Sao chép và chỉnh sửa sản phẩm của người khác rồi coi là của mình.
C. Tải và sử dụng phần mềm lậu
D. Xin phép người khác trước khi đăng ảnh họ lên mạng xã hội.
Câu 12: Từ nào còn thiếu trong chỗ trống:
Thông tin số cần được quản lý, khai thác ……….. và có trách nhiệm
A. tự do                 B. tối đa                    C. an toàn              D. nhanh chóng
B. TỰ LUẬN( 7 điểm)
Câu 13: (2.5 điểm). Tin đồn ( không rõ nguồn gốc) được lan truyền từ người qua người, từ nơi này đến nơi khác. Tin đồn xuất hiện khắp nơi trong xã hội và gây ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân bị đồn.
a. Hãy lấy ví dụ về tin đồn
b. Tại sao tin đồn thuộc loại thông tin không đáng tin cậy
Câu 14: (2 điểm) Em hãy nêu ví dụ về máy tính làm thay đổi các lĩnh vực khác như: văn hoá, giáo dục, y tế, giao thông.
Câu 15: (0.5 điểm) Thông tin số có những đặc điểm chính nào? 
Câu 16:(2 điểm) Bộ nhớ bán dẫn được sử dụng ở thế hệ máy tính nào? Em hãy kể ví dụ về một loại bộ nhớ sử dụng công nghệ bán dẫn?

VII. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	D
	B
	A
	B
	D
	B
	B
	C
	D
	C



B. TỰ LUẬN( 7 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 13
2,5 điểm
	a) Việc lan truyền thông tin bất thường, khó kiểm chứng về một người nổi tiếng nhằm thu hút sự chú ý của cộng động là 1 dạng tin đồn
	1,5 điểm       


	
	b)Vì xác định được nguồn thông tin do đó không thể chứng thực hay bác bỏ
	1 điểm

	Câu 14
 2 điểm
	- Văn hóa: nhờ có máy tính mà chúng ta có thể tìm hiểu văn hóa các nước mọi lúc, mọi nơi miễn là có kết nối Internet.
	0.5 điểm

	
	- Giáo dục: Thay đổi phương thức dạy học (học trực tuyến), người học có thể tự học tại nhà mà không cần đến trường.
	0.5 điểm

	
	- Y tế: Có nhiều thiết bị thông minh hỗ trợ theo dõi sức khỏe.
	0.5 điểm

	
	- Giao thông: Hình thành giao thông thông minh.
	0.5 điểm

	Câu 15
0.5 điểm
	- Thông tin số dễ dàng được nhân bản và lan truyền nhưng khó bị xóa bỏ hoàn toàn
- Thông tin số có thể được truy cập từ xa nếu người quản lý thông tin đó cho phép
	0.5 điểm

	Câu 16
 2 điểm
	Bộ nhớ bán dẫn được sử dụng ở thế hệ máy tính thứ 4
	1  điểm

	
	Thẻ nhớ USB và ổ đĩa cứng thể rắn (SSD) là những ví dụ về bộ nhớ sử dụng công nghệ  bán dẫn
	1  điểm



Phú Đông, ngày 12  tháng 10 năm 2023

	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG


Lưu Thị Vân Thu
	NGƯỜI RA ĐỀ
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